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YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Quý đơn vị; 

  

Lời đầu tiên, Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh xin chân thành cảm ơn sự quan 

tâm của quý đơn vị. Bệnh viện Sản - Nhi có nhu cầu tiếp nhận báo giá làm cơ sở xây 

dựng giá gói thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu mua công cụ dụng cụ, vật rẻ 

mau hỏng năm 2025 cho Bệnh viện Sản - Nhi. 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh 

- Địa chỉ: Ấp Bến Có, xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 

2. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Quý đơn vị gửi về Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh 

- Gmail: bvsn.syt@travinh.gov.vn 

3. Thông tin của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Trương Minh Quang – Số điện thoại: 0969 666 105.  

- Gmail: minhquang.bvsn@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 02/06/2025 đến trước  

17 giờ 00 phút ngày 12/06/2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 12 tháng 06 

năm 2025.  

mailto:bvsn.syt@travinh.gov.vn


II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

1. Danh mục công cụ dụng cụ, vật rẻ mau hỏng năm 2025 cho Bệnh viện Sản 

- Nhi. 

STT Tên hàng hoá ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

1  Bao dây đốt cuộn (ngang 7 cm) Kg 100  

2  Bọc nilon không quai trắng 12*22 cm Kg 100  

3  Bọc nilon không quai trắng 9*16 cm Kg 180  

4  Bọc nilon trắng có quai 20 cm Kg 100  

5  Bọc nilon trắng có quai 15 cm Kg 30  

6  Ca múc nước Cái 35  

7  Chai xịt côn trùng Chai 130  

8  Đèn pin 5 bóng Cái 25  

9  Ghế bố Cái 20  

10  Keo mũ nhỏ 200ml Cái 1.100 Nắp trắng 

11  Khăn trắng 30 x 30cm (khăn lau tay) Cái 300  

12  Lọ mủ nhỏ đựng nuớc tiểu Lọ 5.000  

13  Lưỡi lam (trắng) Cái 8.500  

14  Nước rửa chén Sunlife Chai 100  

15  Ổ cắm điện Cái 20 Lioa (dây 5 mét) 

16  Ổ khoá chìa Cái 30  

17  Ổ khóa số Cái 30  

18  Pin 2A Viên 100  

19  Pin 3A Viên 100  

20  Rèm che di động (bình phong) Cái 5  

21  Rổ mủ trung 25cm*40cm Cái 30  

22  Rổ mủ lớn 35cm*50cm Cái 30  

23  Tấm lót nilon trắng độ dày 10zem Kg 100  

24  Thảm vải Cái 250  

25  Thun Kg 40 Loại lớn 

26  

Thùng rác màu vàng: 120 lít, có bánh xe, 

Biểu tượng chất thải nguy hại, viền đen 

và biểu tượng màu đen, nền vàng. 

Cái 3  

27  
Thùng nhựa đựng rác sinh hoạt màu 

vàng 240 lít có nắp, có bánh xe 
Cái 30  

28  
Thùng nhựa đựng chất thải hoá học màu 

đen 240 lít có nắp, có bánh xe 
Cái 12  

29  Thùng rác màu xanh 660 lít, có bánh xe Cái 30  



30  Xà phòng rửa tay Lifebouy Chai 1.800  

31  Xà bông loại 3kg Kg 700 Dùng cho máy giặt 

32  Calcium Hypochloride (Chlorine) Kg 120 
Nồng độ Calcium 

Hypochloride ≥ 65% 

33  Muối Natri Sulfat Chai 500 
Thành phần Natri Sulfat ≥ 

99%. Chai 500g 

34  Cloramin B Kg 1.200 
Thành phần: Clramin B bột 

≥ 25% hoạt chất - Dạng bột 

 

2. Địa điểm khảo sát và thực hiện công việc: Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh 

Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). 

 Xin chân thành cảm ơn! 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TTHCVCBMT 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 Lê Minh Dũng 
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